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Trong xu hướng toàn cầu hoá, bản sắc văn hoá (BSVH) trở thành vấn đề quan tâm của các dân tộc. Tuy đồng ý nhau trong hầu hết các ngữ cảnh tồn tại khái niệm BSVH nhưng mỗi nhà nghiên cứu đều có quan điểm riêng trong cách tiếp cận và diễn giải khái niệm này. Chính vì vậy, điều chúng tôi quan tâm trước tiên là xác định những yêu cầu, điều kiện cần thiết để tiếp cận BSVH. Bước tiếp theo là cố gắng tìm ra những tiêu chí để xác định BSVH của một dân tộc. Ở chừng mực nhất định, từ thực tế BSVH của dân tộc mình, chúng tôi đưa ra một số ý kiến về việc giữ gìn BSVH trong thời kì hội nhập. Theo tinh thần của bài viết này, BSVH phải là cái định hướng cho mọi sáng tạo văn hoá, là cái ổn định nhất nhưng không phải là cái bất biến, là cái làm nên các giá trị cao quý của một dân tộc. Vì vậy, giữ gìn BSVH phải luôn luôn gắn liền với giữ gìn danh dự dân tộc.

Hiện nay, văn hoá được nghiên cứu theo nhiều mô hình khác nhau. Những mô hình nghiên cứu văn hoá được kể đến là: mô hình cấu trúc chức năng, mô hình sinh thái học, mô hình sinh vật xã hội học, mô hình cấu trúc – hệ thống, mô hình mâu thuẫn xã hội,... Khi đưa ra định nghĩa văn hoá, các nhà nghiên cứu đã xuất phát từ cách tiếp cận của mình để xác định nội hàm của khái niệm. Điều này dẫn đến hiện tượng xuất hiện một số lượng khá lớn định nghĩa về văn hoá. Để nắm bắt các định nghĩa (ĐN) văn hoá, người ta phải phân loại, sắp xếp chúng thành nhiều nhóm khác nhau: ĐN miêu tả, ĐN lịch sử, ĐN tâm lí học, ĐN nguuồn gốc, ĐN cấu trúc, ĐN chuẩn mực, ...
Nghiên cứu văn hoá theo mô hình nào là tuỳ thuộc vào mục đích của người nghiên cứu, theo đó, việc xác định bản sắc văn hoá là một xu hướng thường gặp nhất. Có thể nói, sau thời kì tìm kiếm mô hình nghiên cứu văn hoá, tìm kiếm hình thức diễn đạt khái niệm văn hoá, cái được giới học thuật quan tâm tiếp theo là BSVH. 
Trong bối cảnh thế giới diễn ra xu hướng toàn cầu hoá thì vấn đề BSVH không chỉ là đối tượng của ngành văn hoá học mà nó còn được cả giới chính khách, giới kinh doanh cùng quan tâm và trăn trở, coi đó là điều kiện không thể thiếu để giữ gìn những giá trị truyền thống cũng như những giá trị hiện đại. 
Tiếp cận BSVH có thể bằng nhiều cách. Trong bài viết này, chúng tôi bắt đầu từ việc tìm hiểu bản sắc và BSVH, từ đó đề xuất cách tiếp cận BSVH, giữ gìn BSVH trong thời kì hội nhập. 

   
 1. Bản sắc và BSVH. 
    Theo nghĩa từ điển (Hán Việt), bản sắc được giải thich như sau: bản là gốc, cái thuộc về phần mình, gốc đầu mọi việc; sắc là màu, vẻ, dung mạo. Bản sắc còn có một nghĩa khác là tính chất đặc biệt vốn có. Trong tiếng Anh, từ identity có nghĩa là đồng nhất. Sự đồng nhất hoá  làm nên bản sắc của một đối tượng. Với những nét nghĩa nêu trên, chắc chắn sẽ đưa đến nhiều cách giải thích khác nhau về cụm từ “bản sắc văn hoá”. 

    Ở đây, có thể rút ra một số điểm đáng lưu ý từ những định nghĩa vửa nêu như sau: 

        -    Bản sắc gắn với quá trình hình thành và phát triển của đối tượng. 

        -    Bản sắc thể hiện sự đồng nhất qua hàng loạt sự vật, hiện tượng. 

        -    Bản sắc chứa đựng những nét riêng để có thể nhận ra diện mạo và bản chất đối tượng. 

        -   Bản sắc có xu hướng tiến tới đồng nhất hoá nên không phải là những cái riêng lẻ, chi tiết, vì vậy, càng khái quát càng dễ tiếp cận bản sắc của một đối tượng. 

    BSVH bao hàm trong nó những yếu tố trên. BSVH được thể hiện trên cả hai bình diện vật thể và phi vật thể. Tuy nhiên, BSVH không phải là các sự vật hiện tượng cụ thể, cũng không phải là các phương thức về y dược, ẩm thực, âm nhạc, hội họa, ... BSVH là ý thức của chủ thể trong quá trình sáng tạo, giao lưu, tiếp biến, giữ gìn, phát triển văn hoá dân tộc.

Tìm hiểu BSVH, người ta thường đi tìm những yếu tố ổn định, ít biến đổi nhất của một nền văn hoá. Nói như vậy cũng có nghĩa là BSVH không phải là cái bất biến. BSVH là sản phẩm của một chủ thể, tồn tại trong một không gian và thời gian nhất định. Cả 3 thành tố này đều luôn vận động, vì vậy BSVH cũng luôn có sự vận động. Do cách nhận thức này mà những khái niệm như: “bất biến”, “bền vững” được dùng một cách thận trọng khi bàn về BSVH. Chúng tôi đồng ý với quan điểm này, bởi vì BSVH phải là cái ít biến đổi nhất; nếu nó biến đổi liên tục và biến đổi theo những chiều hướng trái ngược nhau thì nền văn hoá đó trở thành không có bản sắc. BSVH không thể là cái bất biến vì trong thực tế đa số các nền văn hoá trên thế giới đã tự “siêu chỉnh” bản sắc qua quá trình giao lưu và tiếp biến. Nói là “siêu chỉnh” bởi lẽ, đây là sự vận động nội tại, vận động chậm, quá trình vận động làm xuất hiện những biến đổi rất tinh tế, rất tự nhiên trong quan điểm và tư duy của chủ thể. Sự biến đổi theo hình thức này là biến đổi tích cực. Nó giúp chủ thể luôn có diện mạo mới mà không đánh mất sắc diện của mình. BSVH không thể là cái bất biến bởi vì đã có không ít nền văn hoá tự đánh mất bản sắc của mình trước khi bị tiêu diệt hoặc bị đồng hoá.

Trong mối quan hệ với văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể, BSVH được xếp vào văn hoá phi vật thể nhưng không có quan hệ “ngang hàng” với văn hoá phi vật thể. BSVH chi phối, định hướng cho văn hoá phi vật thể. Quan hệ chi phối này không phải là quan hệ giữa cái bên ngoài đối với cái bên trong mà là quan hệ nội tại. Có thể tạm gọi đây là quan hệ tâm và biên. BSVH ở vị trí tâm. Nếu tâm thay đổi thì biên thay đổi và ngược lại (Sơ đồ 1).

Sơ đồ 1:





Giữa văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể có mối quan hệ hữu cơ nhưng xét theo trục thời gian thì văn hoá phi vật thể là cái có trước. Cũng xét theo trục thời gian, BSVH là cái tiềm ẩn, có tính xuyên suốt, nhưng là cái chi phối, cái định hướng cho nên nó là cái có trước văn hoá phi vật thể (thuộc biên) và văn hoá vật thể (sơ đồ 2). 

Sơ đồ 2:
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( 
 :
Hướng chi phối trong sáng tạo văn hoá.

(
 :
Hướng nghiên cứu, lần tìm bản sắc.

BSVH được nhận diện trên những bình diện nào? Đó là vấn đề phải suy nghĩ nhiều, bởi lẽ BSVH là cái thuộc “phần chìm”, là cái hình thành nên cốt cách, tinh thần của một dân tộc (tức ý thức của dân tộc trong suốt trường kì lịch sử). Khi lần tìm BSVH, chúng ta chỉ có thể tập trung xem xét những biểu hiện của cốt cách, tinh thần dân tộc đó trong đời sống thực tế. Những biểu hiện đó không phải do ngẫu nhiên, không phải không có tính mục đích mà thường gắn với những mối quan hệ cụ thể, vận động theo một thiên hướng rõ ràng. Vậy, tinh thần, cốt cách dân tộc thể hiện trong những mối quan hệ nào? Theo chúng tôi, có thể xác định tinh thần, cốt cách của một dân tộc qua 3 mối quan hệ:

· Quan hệ giữa chủ thể văn hoá với hiện thực khách quan (nhận thức và ứng xử với thế giới khách quan).

· Quan hệ giữa chủ thể văn hoá với môi trường xã hội, chủ yếu là quan hệ với văn hoá ngoại nhập (nhận thức và ứng xử với các yếu tố văn hoá ngoại nhập).

· Quan hệ giữa chủ thể văn hoá với chính sản phẩm của mình - văn hoá truyền thống (nhận thức và ứng xử với các yếu tố văn hoá truyền thống).

Nếu làm rõ 3 mối quan hệ trên chúng ta có thể xác định BSVH của một dân tộc. Trên thực tế, nhiều dân tộc có đủ 3 mối quan hệ trên nhưng khi đặt các quan hệ này trong hệ trục không gian, thời gian văn hoá – xã hội cụ thể để so sánh thì quy mô, mức độ, tính chất của các mối quan hệ hoàn toàn khác nhau. Chính sự khác nhau đó làm nên nét khu biệt về BSVH của các dân tộc.

Đối với trường hợp Việt Nam, dựa trên các tiêu chí trên, chúng tôi xin nêu vắn tắt BSVH Việt Nam như sau:

( Trong mối quan hệ giữa chủ thể văn hoá với hiện thực khách quan, người Việt luôn coi trọng tính thực tiễn. Chịu ảnh hưởng tư tưởng thần bí của văn hoá Trung Hoa và tư tưởng siêu hình của văn hoá Ấn Độ nhưng do môi trường sống, điều kiện sống và vị trí địa lí luôn đặt người Việt trong thế phải đối mặt với những thử thách gay go, ác liệt, vì vậy, mọi suy nghĩ, hành động đều phải nhằm vào giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt. Không thần bí, không siêu hình, xuất phát từ đời sống thực tế và hướng đến cuộc sống hiện hữu là cái gốc của văn hoá Việt.

( Trong mối quan hệ giữa chủ thể văn hoá với môi trường xã hội, chủ yếu là quan hệ với văn hoá ngoại nhập, người Việt luôn thể hiện thái độ dung hợp, không từ chối mọi hiện tượng “nhập cư” văn hoá. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để người Việt lựa chọn những yếu tố tích cực, tiến bộ từ bên ngoài vào. Trong quá trình tiếp thu, người Việt đã không “bê nguyên xi” mà tìm cách xử lí văn hoá ngoại nhập theo hướng Việt hoá, biến cái của người thành cái của mình (tức là làm cho chúng phù hợp với cuộc sống, con người Việt Nam). Quá trình xử lí tuy chậm nhưng chặt chẽ, kiên quyết. Có thể nói rằng: tinh thần độc lập tự chủ là cái lõi của văn hoá Việt.

( Trong mối quan hệ giữa chủ thể văn hoá với văn hoá truyền thống, do ý thức được những hạn chế không sao tránh khỏi của xuất phát điểm (phương Đông nông nghiệp) và hoàn cảnh phát triển vô cùng khó khăn, gian khổ (luôn đối mặt với thiên tai và địch hoạ) của văn hoá Việt nên người Việt luôn chú ý đổi mới truyền thống để thoát khỏi lạc hậu. Khi nhận thấy cái cũ đã trở thành lực cản thì dứt khoát từ bỏ, khi thấy cái mới là tích cực, tiến bộ thì kiên quyết đổi mới. Thường xuyên đổi mới và quyết tâm đổi mới làm nên sức sống của văn hoá Việt.

Ba nội dung trên đã trở thành “bộ ba” cấu thành BSVH Việt Nam.

Có thể xem đây là “kiểu quan hệ” ổn định nhất đã tồn tại trong tâm thức người Việt suốt mấy nghìn năm dựng và giữ nước. Dù tiếp cận ở góc độ nào chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy “kiểu quan hệ” ấy trong đời sống vật chất và tinh thần của người Việt. Quá trình ứng xử trên đã hình thành tinh thần, cốt cách đáng quý của người Việt. Đó là quan điểm sống thực tế, thái độ sống khoan dung, hoà hợp, cởi mở, lối cư xử khôn khéo (mềm dẻo mà kiên quyết), có ý thức cầu tiến. Những phẩm chất đó đã giúp người Việt trụ lại được trước sóng gió của tự nhiên và bão táp của lịch sử, đã giúp người Việt xây dựng nên một nền văn hoá khiến các nước láng giếng kính trọng và yêu mến. 

2. Về cách tiếp cận BSVH.
Muốn hiểu BSVH của một dân tộc thì phải hiểu rõ về nền văn hoá của dân tộc ấy. Đây là điều kiện cũng là đòi hỏi đối với những người nghiên cứu văn hoá. Sẽ khó có sức thuyết phục khi một người chưa có quá trình nghiên cứu về văn hoá của một dân tộc lại luận bàn về BSVH của dân tộc đó. 
Hơn ai hết, các thành viên trong cộng đồng dân tộc sẽ có điều kiện để hiểu rõ về văn hoá của dân tộc mình. Khi hiểu rõ về văn hoá dân tộc mình thì người ta có thể nói một cách rõ ràng về BSVH của dân tộc. 
Hiểu BSVH đã khó, diễn đạt nó dưới hình thức định nghĩa càng khó hơn. Hiện nay người ta vẫn chưa thống nhất về nội diên và ngoại hàm của cụm từ “bản sắc văn hoá”. Điều này dẫn đến hiện tượng mỗi người sẽ hiểu và giữ gìn BSVH theo cách nghĩ của mình. Theo chúng tôi, để đi đến thống nhất, cần có 2 điều kiện quan trọng: một là cùng quan điểm trong tiếp cận văn hoá, hai là cùng góc nhìn khi nghiên cứu về một nền văn hoá. Đây là vấn đề khó, thậm chí rất khó vì vậy, việc xác định nội hàm cụm từ BSVH phải theo hướng mở, chấp nhận những “khoảng chênh” nhất định do điểm nhìn từ những góc độ, giác độ khác nhau trong nghiên cứu khoa học.
Sự biến thiên cấp độ BSVH cũng gây những khó khăn nhất định trong quá trình tiếp cận BSVH. Văn hoá thẩm thấu trong tất cả mọi thành viên của cộng đồng, trong khắp mọi nơi, mọi tộc người. Cá tính của mỗi người trong quan hệ ứng xử cũng có thể xem là biểu hiện của BSVH trong một cấp độ nhất định. Theo đó, chúng ta sẽ có BSVH của cộng đồng nhỏ (BSVH của dòng tộc) và BSVH của cộng đồng lớn (BSVH của một tộc người), BSVH của cư dân ở địa vực nhỏ hẹp (BSVH của làng xã,) và BSVH của các cư dân ở khu vực rộng lớn (BSVH của quốc gia, của khu vực Đông Nam Á, của phương Đông, phương Tây). Ngoài hướng biến thiên cấp độ về quy mô như vừa nêu còn có những hướng biến thiên khác về tính chất, giá trị. Vận dụng sự biến thiên cấp độ vào quá trình xác định quy mô, tính chất, mức độ giá trị của BSVH là vấn đề có tính phương pháp luận khi nghiên cứu về BSVH.
Để tiếp cận BSVH, trước hết chúng ta cần xác định những yếu tố đã tạo nên nền văn hoá đó. Phương pháp tiếp cận theo hướng cấu trúc – hệ thống chỉ ra hệ toạ độ không gian, thời gian, chủ thể của một nền văn hoá. Phương pháp này có ưu thế rõ rệt trong việc xác định các thành tố chính của một nền văn hoá. Các thành tố văn hoá luôn được đặt trong mối quan hệ biện chứng với các thành tô xã hội. Nói cách khác, các thành tố văn hoá phải được xem xét trong một không gian, thời gian xã hội cụ thể, ở một trình độ sản xuất cụ thể. Không bảo đảm nguyên tắc này (tách rời các thành tố văn hoá với lịch sử xã hội mà nó tồn tại), chúng ta khó nhận chân được bản sắc của một nền văn hoá. Phương pháp so sánh loại hình cho thấy môi trường địa lí (gồm khí hậu, địa hình) và điều kiện sống (du mục với lối sống du cư và nông nghiệp với lối sống định cư) có vai trò nhất định trong việc hình thành đặc trưng văn hoá của các tộc người trong khu vực phương Đông và phương Tây (là các khu vực bao trùm phần lớn “làng địa cầu”). 
Các thành tố và các đặc trưng văn hoá là những yếu tố làm tiền đề cho việc hình thành BSVH. Vì vậy, không nên xem các đặc trưng văn hoá là sự biểu hiện của BSVH. Đặc trưng văn hoá hình thành dưới tác động của môi trường sống và điều kiện sống vì vậy khi môi trường sống được cải tạo, khi điều kiện sống thay đổi thì các đặc trưng văn hoá cũng sẽ dễ dàng thay đổi. 

Muốn định ra bản sắc của một nền văn hoá đòi hỏi người nghiên cứu phải kết hợp nhiều góc nhìn, phối hợp nhiều phương pháp khác nhau. BSVH có thể tìm thấy trong những sản phẩm văn hoá nhưng cụ thể và sinh động nhất vẫn là ở trong thái độ ứng xử của chủ thể văn hoá. Chính lối sống, cách suy nghĩ, cách giải quyết các quan hệ giữa con người với tự nhiên và xã hội đã làm nên tinh thần, cốt cách của từng dân tộc. Đây là cơ sở để chúng ta đi bước kế tiếp là: xác định trong một nền văn hoá, cái gì tạo nên bản sắc của nền văn hoá đó? Như đã phân tích, BSVH không xuất phát trực tiếp từ môi trường sống và điều kiện sống, lại càng không được quy định bởi không gian, thời gian. BSVH xuất phát từ chủ thể văn hoá. Chính tinh thần, cốt cách dân tộc giữ vai trò quyết định trong việc hình thành bản sắc của một nền văn hoá. BSVH, do vậy, là cái định hướng cho mọi sáng tạo văn hoá, là cái ổn định nhất nhưng không phải là cái bất biến, là cái góp phần làm nên các giá trị tinh thần và vật chất của một dân tộc.
3. BSVH trong thời kì hội nhập.

Về phương diện văn hoá, khái niệm “toàn cầu hoá” và khái niệm “hội nhập” có sự khác nhau. Toàn cầu hoá được nhận biết đầu tiên từ bình diện vật chất. Qua các quy trình “chuyển giao công nghệ”, quy trình “huấn luyện”, ...  về lĩnh vực văn hoá, giáo dục, xu hướng toàn cầu hoá dần dần chuyển sang lĩnh vực tinh thần. Con đường toàn cầu hoá là con đường có áp lực từ phía các nước có thế mạnh về vật chất nhưng chưa hẳn có thế mạnh về tinh thần. Vì vậy, toàn cầu hoá có thể dẫn đến hiện tượng “phản ứng bản sắc” văn hoá. Thực chất, đó là sự tự “đề kháng” văn hoá của các dân tộc trước áp lực của toàn cầu hoá. Hội nhập mang tính tự nguyện, nó thể hiện tư thế chủ động, tinh thần tự chủ, tự lựa chọn sân chơi trong cuộc chơi lớn mang tầm cỡ quốc tế. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần phân biệt sắc thái nghĩa của hai khái niệm này để thận trọng trong hành động. Nếu chúng ta chưa chuẩn bị kĩ về nội lực, chưa biết rõ mình là ai, chưa biết luật chơi ... mà vội lao vào cuộc chơi lớn ấy thì không thể gọi là hội nhập. Lí do đơn giản là chúng ta sẽ bị làn sóng “toàn cầu hoá” cuốn đi, sẽ bị hoà tan mà không kịp có một động thái nào gọi là “phản ứng bản sắc”. Tình trạng này còn tệ hại hơn cả thời kì chúng ta bị cưỡng bức văn hoá.
Hội nhập văn hoá giống hội nhập kinh tế về quy mô nhưng không giống về tính chất. Trong cuộc hội nhập rộng lớn này có cả xu hướng thiện chí và không thiện chí. Xu hướng hội nhập văn hoá mà chúng tôi đề cập dưới đây là xu hướng thiện chí. Hội nhập văn hoá không đặt nặng nguyên tắc “đôi bên cùng có lợi”. Hội nhập văn hoá cũng không hẳn chỉ là cơ hội để cho và nhận. Hội nhập văn hoá là dịp để các dân tộc trao cho nhau những giá trị vĩnh cửu của con người – giá trị nhân văn. Nếu hội nhập kinh tế đẩy con người ngày càng xa nhau vì sự cạnh tranh khốc liệt thì hội nhập văn hoá sẽ đưa con người lại gần nhau bằng sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ. Nếu hội nhập kinh tế lấy sự so đo, tính toán về giá trị và giá trị sử dụng làm động lực thì hội nhập văn hoá nhằm hướng đến một loại giá trị mà loại người suốt đời chỉ biết so đo, tính toán không bao giờ nắm bắt được – giá trị làm người. Giá trị làm người không nằm ngoài tinh thần, cốt cách cao đẹp thể hiện đẳng cấp văn hoá của một dân tộc. Đó chính là cái làm cho các dân tộc này kính trọng và đem lòng yêu mến dân tộc kia. 
Hội nhập kinh tế dựa trên nguyên tắc cùng có lợi sẽ dẫn đến hoà đồng giá trị; trái lại hội nhập văn hoá nhấn mạnh giá trị riêng biệt thể hiện bản lĩnh, cá tính của một chủ thể. Mọi sự bắt chước thô thiển, mọi quan điểm, hành vi vi phạm giá trị nhân văn sẽ làm mất đi sự kính trọng và lòng yêu mến của bạn bè. Nói cách khác, lúc đó, tinh thần, cốt cách của dân tộc đã không được công nhận. Từ nhận thức này, chúng tôi nghĩ rằng: trong thời kì hội nhập, giữ gìn BSVH phải luôn đi đôi với giữ gìn danh dự dân tộc. Đánh mất danh dự dân tộc là dấu hiệu của bước đầu đánh mất BSVH dân tộc. Đây là điều không cần chứng minh vì một khi có minh chứng thì vấn đề đã trở thành quá muộn.
Chính sách văn hoá có tầm ảnh hưởng đặc biệt đối với toàn bộ đời sống văn hoá dân tộc. Bước vào thời kì hội nhập, hơn bao giờ hết, chính sách văn hoá có vai trò cực kì quan trọng đối với sự tồn vong của BSVH dân tộc. Trong quá khứ, một dân tộc ngoan cường có thể chiến thắng nhiều chính sách đồng hoá của ngoại bang nhưng hiện tại chưa hẳn đã có thể dễ dàng giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh, khắc phục những nhược điểm về văn hoá của dân tộc mình. Quả đất ngày càng “nhỏ” lại, vì vậy, những “vấn đề văn hoá” – nếu xảy ra – dù lớn hay nhỏ cũng có thể trở thành vấn đề của mọi vấn đề (chiến tranh tôn giáo là một sai lầm lớn làm nẩy sinh vô số sai lầm khác). Sự tồn tại quá nhiều “vấn đề văn hoá” trong xã hội sẽ gây ra mối nguy hại thường trực cho BSVH dân tộc. Điều đáng tiếc là hiện nay, những “vấn đề văn hoá” lại nghiễm nhiên tồn tại ở một bộ phận các đối tượng đáng lẽ phải được chuẩn bị kĩ lưỡng về văn hoá. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta phải nói với nhau rằng, dù BSVH dân tộc vẫn còn trên những trang tổng kết lí luận nhưng trong thực tế nó có thể dần dần bị mai một đi nếu chúng ta không giữ được những giá trị đã khiến bạn bè kính trọng và yêu mến./.
Nguồn: Tác giả
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